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LUậT
BảO Vệ, CHăM SóC Và GIáO DụC TRẻ EM
Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, tương lai của đất nước, là lớpngười kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để nâng cao trách nhiệm của gia đình, cơ quan Nhà nước, nhàtrường, tổ chức xã hội và công dân trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻem, nhằm bồi dưỡng các em trở thành công dân tốt của đất nước theo lời dạy củaChủ tịch Hồ Chí Minh;
Căn cứ vào các Điều 41, 64, 65 và 83 của Hiến pháp nước Cộng hoàxã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Luật này quy định các quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em và việcbảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 
CHươNG I
NHữNG QUY địNH CHUNG 
Điều 1
Trẻ em quy định trong Luật này là công dân Việt Nam dướimười sáu tuổi.
Điều 2
Trẻ em, không phân biệt gái, trai, con trong giá thú, con ngoàigiá thú, con đẻ, con nuôi, con riêng, con chung; không phân biệt dân tộc, tôngiáo, thành phần, địa vị xã hội, chính kiến của cha mẹ hoặc của người nuôidưỡng, đều được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, được hưởng các quyền theo quyđịnh của pháp luật.
Điều 3
Việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm củagia đình, nhà trường, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân.
Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, cánhân ở trong nước và ngoài nước góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáodục trẻ em.
Điều 4
Các quyền của trẻ em phải được tôn trọng và thực hiện.
Mọi hành vivi phạm quyền của trẻ em, làm tổn hại đến sự phát triển bình thường của trẻ em,đều bị nghiêm trị.
CHươNG II
CáC QUYềN Cơ BảN Và BổN PHậN CủA TRẻ EM 
Điều 5
1- Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch.
2- Trẻ em không rõ cha, mẹ, khi có yêu cầu, được cơ quan cóthẩm quyền giúp đỡ xác định cha, mẹ cho mình.
Điều 6
1- Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển thểchất, trí tuệ và đạo đức.
2- Trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em ở vùng cao, hải đảo, vùngxa xôi hẻo lánh, được Nhà nước tạo điều kiện trong việc bảo vệ, chăm sóc vàgiáo dục.
3- Trẻ em tàn tật, trẻ em có khuyết tật, được Nhà nước và xãhội giúp đỡ trong việc điều trị, phục hồi chức năng để hoà nhập vào cuộc sốngxã hội; được thu nhận vào các trường, lớp đặc biệt.
4- Trẻ em không nơi nương tựa, được Nhà nước và xã hội tổchức chăm sóc, nuôi dạy.
Điều 7
Trẻ em có quyền sống chung với cha mẹ. Không ai có quyềnbuộc trẻ em phải cách ly cha mẹ, trừ trường hợp vì lợi ích của đứa trẻ.
Việc giao, nhận trẻ em làm con nuôi phải theo quy định củapháp luật, bảo đảm cho đứa trẻ được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tốt.
Mọi trường hợp đưa trẻ em ra nước ngoài hoặc từ nước ngoàivào, phải theo quy định của pháp luật.
Điều 8
1- Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tínhmạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự; được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mìnhvề những vấn đề có liên quan.
2- Nghiêm cấm việc ngược đãi, làm nhục, hành hạ, ruồng bỏ trẻem; bắt trộm, bắt cóc, mua bán, đánh tráo trẻ em; kích động, lôi kéo, ép buộctrẻ em thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc làm những việc có hại đếnsự phát triển lành mạnh của trẻ em.
Điều 9
1- Trẻ em được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ. Trẻ em dưới sáutuổi được chăm sóc sức khoẻ ban đầu, được khám bệnh, chữa bệnh không phải trảtiền tại các cơ sở y tế của Nhà nước theo quy định của Hội đồng bộ trưởng.
2- Cơ quan y tế Nhà nước có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn,tổ chức thực hiện việc phòng bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ em.
3- Nghiêm cấm việc sử dụng lao động trẻ em trái quy định củapháp luật, có hại cho sự phát triển bình thường của trẻ em.
Điều 10
1- Trẻ em có quyền được học tập và có bổn phận học hếtchương trình giáo dục phổ cập. Trẻ em học bậc tiểu học trong các trường, lớpquốc lập không phải trả học phí.
2- Cha mẹ, người đỡ đầu có trách nhiệm tạo điều kiện tốt chocon em học tập.
3- Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền học tập của trẻ em,khuyến khích trẻ em học tập tốt và tạo điều kiện để trẻ em phát triển năngkhiếu.
Điều 11
1- Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí lành mạnh, được hoạtđộng văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với lứa tuổi.
2- Nhà nước khuyến khích và bảo trợ việc xây dựng, bảo vệ,sử dụng tốt những cơ sở vật chất, kỹ thuật và phương tiện phục vụ trẻ em họctập, sinh hoạt và vui chơi.
3- Nghiêm cấm việc sử dụng những cơ sở vật chất, phương tiệncông cộng dành cho việc học tập, vui chơi, giải trí của trẻ em vào mục đíchkhác.
Điều 12
Trẻ em có quyền có tài sản, quyền thừa kế, quyền hưởng cácchế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Cha mẹ, người đỡ đầu hoặc cơ quan,tổ chức hữu quan phải giữ gìn, quản lý tài sản của trẻ em và giao lại cho trẻem khi đến tuổi thành niên.
Điều 13
Trẻ em có bổn phận:
1- Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ, lễphép với người lớn, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè, giúp đỡ người giàyếu, tàn tật, giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình;
2- Chăm chỉ học tập, rèn luyện thân thể; tuân theo nội quycủa nhà trường;
3- Tôn trọng pháp luật; thực hiện nếp sống văn minh, trật tựcông cộng và an toàn giao thông; giữ gìn của công, tôn trọng tài sản của ngườikhác;
4- Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựngvà bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Điều 14
1- Trẻ em không được đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùngcác chất kích thích khác có hại cho sức khoẻ.
2- Nghiêm cấm việc lôi kéo trẻ em đánh bạc, cho trẻ em uốngrượu, hút thuốc, dùng chất kích thích có hại cho sức khoẻ.
3- Nghiêm cấm việc dụ dỗ, dẫn dắt trẻ em mại dâm, bán hoặccho trẻ em sử dụng những văn hoá phẩm đồi truỵ, đồ chơi hoặc chơi trò chơi cóhại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em.
Điều 15
Việc truy cứu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự,trách nhiệm hình sự đối với trẻ em vi phạm pháp luật, phải theo quy định củapháp luật đối với người chưa thành niên.
CHươNG III
TRáCH NHIệM CủA GIA đìNH, NHà NướC Và Xã HộI 
Điều 16
1- Cha mẹ hoặc người đỡ đầu là người trước tiên chịu tráchnhiệm về việc bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, dành điều kiện tốt nhất cho sựphát triển của trẻ em.
2- Cha mẹ, các thành viên lớn tuổi khác trong gia đình,người đỡ đầu phải làm gương tốt về mọi mặt cho trẻ em noi theo; khi gặp khókhăn tự mình không giải quyết được, có thể yêu cầu cơ quan hoặc tổ chức hữuquan giúp đỡ để thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.
3- Trong trường hợp ly hôn hoặc trong các trường hợp khác,người cha hoặc người mẹ không trực tiếp nuôi con chưa thành niên có nghĩa vụđóng góp để nuôi dưỡng, giáo dục con; có quyền và nghĩa vụ thăm nom, chăm sóccon theo quy định của pháp luật.
Nghiêm cấm hành vi xúi giục trẻ em thù ghét cha mẹ, gia đìnhhoặc người đỡ đầu.
Điều 17
Cha mẹ, người đỡ đầu phải chịu trách nhiệm hành chính, tráchnhiệm dân sự về những thiệt hại do hành vi của đứa trẻ mình nuôi dạy gây ra.
Điều 18
1- Nhà trẻ, trường, lớp mẫu giáo, trường phổ thông phải cónhững điều kiện cần thiết để bảo đảm chất lượng nuôi dạy trẻ em, thực hiện tốtmục tiêu giáo dục của Nhà nước.
2- Cô nuôi dạy trẻ, giáo viên, tổng phụ trách Đội phải đượcđào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, phải có sức khoẻ, có phẩm chất,đạo đức tốt, yêu nghề, yêu trẻ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 19
1- Nhà nước dành một tỷ lệ ngân sách thích đáng trong kếhoạch hàng năm cho việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
2- Các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồngbộ trưởng, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp, theo chức năng, quyềnhạn của mình, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình công tác bảo vệ,chăm sóc và giáo dục trẻ em, bảo đảm thực hiện các quyền của trẻ em.
3- Các cơ quan bảo vệ pháp luật, theo chức năng của mình, cótrách nhiệm thực hiện hoặc phối hợp thực hiện việc bảo vệ các quyền và lợi íchcủa trẻ em, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật của trẻ em, giáo dục trẻ em hưvà cải tạo trẻ em vi phạm pháp luật.
Điều 20
Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em có nhiệm vụ giúp Hội đồngbộ trưởng, Uỷ ban nhân dân cùng cấp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giám sátviệc thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tổ chức sự phốihợp giữa các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế có liên quan đểthực hiện việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Điều 21
1- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên củaMặt trận, các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm:
a) Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dânchấp hành tốt pháp luật về trẻ em;
b) Vận động các gia đình thực hiện tốt việc chăm sóc, giáodục trẻ em;
c) Chăm lo, bảo vệ quyền lợi của trẻ em, giám sát việc chấphành pháp luật về trẻ em, đưa ra những kiến nghị cần thiết đối với các cơ quanNhà nước hữu quan để thực hiện những nhiệm vụ đó; ngăn ngừa những hành vi vàkháng nghị đối với những quyết định xâm phạm quyền, lợi ích của trẻ em.
2- Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, ngoài trách nhiệm quy địnhtại khoản 1, Điều này, có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan để tổchức, hướng dẫn việc nuôi con khoẻ, dạy con ngoan.
3- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, ngoài trách nhiệmquy định tại khoản 1, Điều này, có nhiệm vụ phụ trách Đội thiếu niên tiền phongHồ Chí Minh, tổ chức, hướng dẫn hoạt động của thiếu nhi.
Điều 22
1- Nhà nước bảo trợ cáccông trình khoa học và công nghệ, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, mọi sángkiến, việc làm có lợi cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; khuyếnkhích các tổ chức kinh tế thuộc các thành phần dành một phần quỹ phúc lợi hoặclợi nhuận vào việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
2- Quỹ bảo trợ trẻ em được thành lập bằng sự đóng góp củacác cơ quan Nhà nước, đoàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế, văn hoá, tổ chức từthiện, tổ chức nhân đạo và các tổ chức xã hội khác, của các cá nhân ở trongnước, ngoài nước, viện trợ quốc tế cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dụctrẻ em.
3- Nghiêm cấm việc sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em và các nguồntài chính khác dành cho việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vào mục đíchkhác.
CHươNG IV
KHEN THưởNG Và Xử Lý VI PHạM 
Điều 23
Cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắctrong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, được khen thưởng theo chế độchung của Nhà nước.
Điều 24
Người xâm phạm quyền của trẻ em, ngược đãi, làm nhục, hànhhạ, ruồng bỏ trẻ em; kích động, lôi kéo, ép buộc trẻ em thực hiện những hành vivi phạm pháp luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụbảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em làm hại đến sự phát triển bình thường của trẻem hoặc vi phạm các quy định khác của Luật này, thì tuỳ theo mức độ mà bị xử lýkỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
CHươNG V
ĐIềU KHOảN CUốI CùNG 
Điều 25
Những quy định trước đây trái Luật này đều bãi bỏ.
Điều 26
Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật này.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam khoá VIII, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 12 tháng 8 năm 1991. 
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